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Câu 1 (2,5 điểm): 
Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:
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Fe(OH)2 
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Câu 2 (2,5 điểm): 
Hãy phân biệt các chất sau đây mà không dùng thuốc thử nào khác: NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

Câu 3 (3,0 điểm): 
Cho 5,19 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II vào lượng dư dung dịch H2SO4 9,6% thu được dung dịch X, kết tủa Z và 1,568 lit khí Y (ở đktc). Tách kết tủa Z ra làm sạch, sau đó cho vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 2,16 gam. Biết nguyên tử khối của A và B liên hệ với nhau theo phương trình: 2MA + MB = 194. Xác định kim loại A, B và dung dịch X.
Câu 4 (2,5 điểm): 
Cho 0,2 mol CuO phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20%, đun nóng, sau đó làm nguội  đến 10oC. Tính  khối lượng tinh thể  CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết  độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ 10oC là 17,4 gam.

Câu 5 (3,5 điểm): Cho 8,3 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 200 ml dung dịch CuSO4 1,05M. Phản ứng hoàn toàn thu được 15,68 gam chất rắn B gồm hai kim loại. Tính thành phần % khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 6 (2,5 điểm): 
Đốt cháy một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của C2H2; C2H4 có trong hỗn hợp và tính m.
Câu 7 (3,5 điểm): 

Hỗn hợp X gồm bột Fe và kim loại M hóa trị II không đổi. Hòa tan hết 13,4 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch và 4,928 lít (đktc) khí H2 bay ra. Mặt khác khi cho 13,4 gam hỗn hợp X hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thu được dung dịch và 6,048 lít (đktc) khí SO2 bay ra.


Xác định kim loại M và khối lượng từng kim loại trong 13,4 gam hỗn hợp X.

(H = 1; C = 12; Ca = 40; Zn = 65; Al = 27; Mg = 24; 
Fe = 56; S = 32; O = 16; N = 14; Ag = 108; Cu = 64)
--- Hết ---
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

	
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHÂM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ

 NĂM HỌC 2012-2013. MÔN: HÓA HỌC 9




Câu 1 (2,5 điểm): 

	Câu, ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,5đ)
	1. Cu + Cl2 
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 CuCl2
	Mỗi phương trình phản ứng đúng, chấm 0,25 điểm. 
	

	
	2. CuCl2 + 2NaOH 
[image: image12.wmf]¾

®

¾

 Cu(OH)2 + 2NaCl
	
	

	
	3. Cu(OH)2 
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	4. CuO + H2 
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	5. Cu + 2FeCl3 
[image: image15.wmf]¾

®

¾

 2FeCl2 + CuCl2
	
	

	
	6. FeCl2 + 2NaOH 
[image: image16.wmf]¾

®

¾

 Fe(OH)2 + 2NaCl
	
	

	
	7. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
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	8. 2Fe(OH)3 
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 Fe2O3 + 3H2O
	
	

	
	9. Fe2O3 + 2Al 
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	10. 2Al2O3 
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	Câu 2 (2,5 điểm): Hãy phân biệt các chất sau đây mà không dùng thuốc thử nào khác: NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

	- Quan sát màu của các dung dịch, chỉ có 1 dung dịch có màu xanh lam, đó là dung dịch CuSO4.                                                                                  
	0,5

	- Lấy các mẫu thử đánh số thứ tự tương ứng.

- Lần lượt nhỏ dung dịch CuSO4 vừa nhận biết được vào các mẫu thử còn lại mẫu thử có kết tủa xanh lam nhận biết được dung dịch NaOH, mẫu thử có hiện tượng kết tủa trắng nhận biết được dung dịch BaCl2 :

CuSO4 +     2NaOH  
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 Cu(OH)2
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 +  Na2SO4
CuSO4    +    BaCl2   
[image: image23.wmf]¾¾®

  BaSO4
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     +  CuCl2                                      
	1,0

	- Nhỏ dung dịch BaCl2 vừa nhận biết được vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit nhận ra H2SO4. Mẫu còn lại không có hiện tượng gì  là NaCl.

                BaCl2     + H2SO4 
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  BaSO4
[image: image26.wmf]¯

   + 2HCl                          
	1,0

	Câu 3 (3,0 điểm): Cho 5,19 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II vào lượng dư dung dịch H2SO4 96% thu được dung dịch X, kết tủa Z và 1,568 lit khí Y (ở đktc). Tách kết tủa Z ra làm sạch, sau đó cho vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 2,16 gam. Biết nguyên tử khối của A và B liên hệ với nhau theo phương trình: 2MA + MB = 194. Xác định kim loại A, B và dung dịch X.

	PTPƯ:     A + H2SO4 
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 ASO4 + H2   (1)

Dung dịch X: ASO4; khí Y: H2; kết tủa Z; kim loại B.

B + 2AgNO3 
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 B(NO3)2 + 2Ag.               (2)

nAg  = 
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 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]108
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	Từ (1) 
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 nA = 0,07 (mol)

Từ (2) 
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 nB = 0,01 (mol); 
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 0,07 MA + 0,01 MB = 5,19  (*)
	1,0

	Từ (*) và 2MA + MB = 194 ta lập hệ phương trình, giải hệ tìm được

MA = 65 
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A: Zn ; MB = 64 
[image: image37.wmf]Þ

 B: Cu.     
	1,0

	Vậy A : Zn ; B : Cu ; Y : H2 ; X : ZnSO​4 .    
	0,25

	Câu 4 (2,5 điểm): Cho 0,2 mol CuO phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20%, đun nóng, sau đó làm nguội  đến 10oC. Tính  khối lượng tinh thể  CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết  độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ 10oC là 17,4 gam.

	PT hóa học:     CuO    +     H2SO4     →     CuSO4     +     H2O


[image: image38.wmf]4

CuSO

n

= 
[image: image39.wmf]4

2

SO

H

n

= 
[image: image40.wmf]CuO

n

 = 0,2 mol 


[image: image41.wmf]Þ

 
[image: image42.wmf]4

CuSO

m

= 0,2.160 = 32 (g); 
[image: image43.wmf]4

2

SO

H

dd

m

 =
[image: image44.wmf]20

100

.

98

.

2

,

0

= 98 (g)
	0,5

	Khối lượng dung dịch CuSO4 sau phản ứng: mdd sau pứ  =  0,2.80 + 98 = 114 (g)

 Khối lượng nước có trong dd sau phản ứng: 114- 32 = 82 (g)


[image: image45.wmf]Þ

 Trong dd sau phản ứng có 32 gam CuSO4 và 82 gam nước.
	0,75

	+ Tính khối lượng CuSO4.5H2O tách ra:

  Gọi a là số mol của CuSO4.5H2O tách ra khi hạ nhiệt độ xuống 10oC
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	Theo công thức tính độ tan:   eq \f(32-160a,82-90a) .100 = 17,4 
[image: image53.wmf]Þ

 a = 0,1228 (mol)

Vậy khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ xuống 10°C là 0,1228.250 = 30,7 (g)
	0,75

	Câu 5 (3,5 điểm): Cho 8,3 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 200 ml dung dịch CuSO4 1,05M. Phản ứng hoàn toàn thu được 15,68 gam chất rắn B gồm hai kim loại. Tính thành phần % khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A.

	2Al + 3CuSO4  
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 Al2(SO4)3 + 3Cu
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 FeSO4  + Cu

 y            y                                 y
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	Vì Al hoạt động hơn Fe mà sản phẩm tạo thành chỉ có hai kim loại nên Al hết, Fe dư. Chất rắn B gồm hai kim loại Fe (dư) và Cu.
	0,5

	n
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 nCu = 0,21; mCu = 0,21. 64 = 13,44 (g); 

mFe dư: 15,68 – 13,44 = 2,24 (g)

mFe và mAl phản ứng bằng 8,3 – 2,24 = 6,06 (g)


[image: image62.wmf]Þ

 27x + 56y = 6,06 (1)
	0,75

	Từ 
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x + y = 0,21 
[image: image64.wmf]Þ

 3x + 2y = 0,42 (2)
	0,5

	Từ (1) và (2) lập được hệ phương trình, giải hệ ta có x = 0,1 (mol); y = 0,06 (mol)
	0,5

	
[image: image65.wmf]Þ

 mFe phản ứng = 0,06. 56 = 3,36 (g) 
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mFe ban đầu = 3,36 + 2,24 = 5,6 (g) 
[image: image67.wmf]Þ
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	Câu 6 (2,5 điểm): Đốt cháy một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của C2H2; C2H4 có trong hỗn hợp và tính m.

	Gọi số mol của C2H2 và C2H4 trong hỗn hợp là x; y thì x + y = … = 0,3 (mol) (1)
	0,25

	Phương trình hóa học:

2C2H2 + 5O2 
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 4CO2 + 2H2O; C2H4 + 3O2 
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	Khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng lên 33,6 (g) 
[image: image77.wmf]Þ

 44(2x + 2y) + 18(x + 2y) = 33,6 (g) 
[image: image78.wmf]Þ

 106x + 124y = 33,6 (2)
	0,25

	Từ (1) và (2) lập hệ phương trình, giải ra được x = 0,2; y = 0,1
	0,25
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 EMBED Equation.3  [image: image84.wmf]Þ

 
[image: image85.wmf]3
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	0,25

	Câu 7 (3,5 điểm): Hỗn hợp X gồm bột Fe và kim loại M hóa trị II không đổi. Hòa tan hết 13,4 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,928 lít khí và dung dịch A. Mặt khác khi cho 13,4 gam hỗn hợp X hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thu được dung dịch và chỉ cho 6,048 lít khí SO2 bay ra.


Xác định kim loại M và khối lượng từng kim loại trong 13,4 gam hỗn hợp X.

	3

(3,5đ)
	Gọi x là số mol Fe và y là số mol M trong 13,4 g hỗn hợp X. Các phương trình phản ứng:

Fe + H2SO4 (loãng) 
[image: image86.wmf]¾¾®

 FeSO4 + H2
[image: image87.wmf]­

   (1)

x                                                     x

M + H2SO4 (loãng) 
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 M(SO4) + H2
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y                                            
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2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng) 
[image: image91.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 + 3SO2
[image: image92.wmf]­

 + 6H2O (3)

x                                                                   1,5x

M + 2H2SO4 (đặc, nóng) 
[image: image93.wmf]¾¾®

 M(SO4) + SO2
[image: image94.wmf]­

 + 2H2O (4)

y                                                              y        
	1,0

	
	Từ (1) và (2): 
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 x + y = 0,22 (5)

Từ (3) và (4): 
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[image: image101.wmf]Þ

3x +  2y = 0,54 (6)
	0,75

	
	Từ (5), (6) suy ra x = 0,1 và y = 0,12
	0,5

	
	Khi đó, từ 56x + My = 13,4 và x = 0,1 suy ra My = 13,4 – 5,6 = 7,8


[image: image102.wmf]Þ

 
[image: image103.wmf]y
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 = 
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[image: image105.wmf]Þ

 M = 65  
[image: image106.wmf]Þ

 M là Zn
	0,75

	
	Trong hỗn hợp X có: mFe = 56. 0,1 = 5,6 (g); mZn = 65.0,12 = 7,8 (g)
	0,5


Ghi chú:

+ Trong các phương trình hóa học, nếu viết sai công thức hóa học thì không cho điểm, nếu không nêu điều kiện hoặc không cân bằng hoặc cả 2 thì cho ½ số điểm của phương trình đó.

+ Đáp án là gợi ý giải, học sinh làm bài cách khác đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm tối đa ứng với mỗi ý, mỗi câu của đề ra.

+ Biểu điểm chi tiết (đến 0,25) của các câu, tổ giám khảo bàn bạc, thống nhất. Điểm của toàn bài không làm tròn.

PAGE  
2
Kì thi HSG thị xã năm học 2012-2013. Môn Hóa học 9

_1186295761.unknown

_1421740328.unknown

_1421749833.unknown

_1421750451.unknown

_1421756294.unknown

_1421758790.unknown

_1423916098.unknown

_1423916724.unknown

_1423916605.unknown

_1423916083.unknown

_1421756812.unknown

_1421757221.unknown

_1421756310.unknown

_1421750781.unknown

_1421753454.unknown

_1421754077.unknown

_1421754192.unknown

_1421756261.unknown

_1421754142.unknown

_1421753913.unknown

_1421753345.unknown

_1421753393.unknown

_1421753295.unknown

_1421753332.unknown

_1421750522.unknown

_1421749871.unknown

_1421750308.unknown

_1421750403.unknown

_1421749928.unknown

_1421750162.unknown

_1421740595.unknown

_1421749716.unknown

_1421749792.unknown

_1421740633.unknown

_1421740375.unknown

_1421483336.unknown

_1421487525.unknown

_1421740321.unknown

_1421483483.unknown

_1186296217.unknown

_1420824281.unknown

_1186296691.unknown

_1286269395.unknown

_1186297002.unknown

_1186296311.unknown

_1186296640.unknown

_1186295979.unknown

_1186296057.unknown

_1186296109.unknown

_1186295781.unknown

_1186075154.unknown

_1186091227.unknown

_1186295372.unknown

_1186295431.unknown

_1186295200.unknown

_1186091045.unknown

_1186091063.unknown

_1186075155.unknown

_1186075008.unknown

_1186075044.unknown

_1186075066.unknown

_1186075153.unknown

_1186075024.unknown

_1186074972.unknown

_1186074994.unknown

_1186074955.unknown

